
  Kính gửi:  - UBND các huyện, Thành phố, Thị xã; 

    - Các cơ sở được lấy mẫu. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa vật tư 

nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản vụ Hè Thu 2023, Đoàn Kiểm tra chất 

lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và ATTP theo Quyết định số 271/QĐ-SNN 

ngày 18/5/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến 

hành kiểm tra và lấy 05 mẫu phân bón các loại trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm 

nghiệm chất lượng. 

 Căn cứ kết quả phân tích của các đơn vị kiểm nghiệm: Công ty CP Giám 

định Vinacontrol; Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc Gia và Công ty 

cổ phần công nghệ Vietlabs, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và 

Thủy sản thông báo có 01 mẫu không đạt các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn 

công bố; 04 mẫu phân bón còn lại đều đạt chất lượng theo quy định (Chi tiết tại 

phụ lục kèm theo). 

 Vậy, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông báo 

kết quả kiểm nghiệm để các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.  

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- Chi cục TT&BVTV; 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Dũng 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 235/QLCL-CL 
V/v Thông báo Kết quả kiểm tra  

chất lượng phân bón phục vụ sản xuất 

 vụ Hè Thu 2023 (đợt 2). 

 

        Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 8 năm 2023 



Phụ lục: Kết quả kiểm nghiệm chất lượng mẫu phân bón vụ Hè Thu 2023  
 (Kèm theo Công Văn số  235 /QLCL-CL  ngày 08  tháng  8  năm 2023) 

TT Tên mẫu Kí hiệu 

Khối 

lượng lô 

hàng (kg) 

Địa điểm lấy mẫu 

 

Đơn vị sản xuất 

 

Cấp chất 

lượng công 

bố 

Kết quả kiểm 

nghiệm 

Kết 

luận 

Phương pháp 

thử 

1  
Phân bón NPK 

Lào Cai 
ĐT-09 2.000 

Đại lý Phân bón Lê Trọng 

Anh, Thôn Trung Đông, xã 

Lâm Trung Thủy, huyện Đức 

Thọ (0976 703657) 

Công ty TNHH 

MTV Supe Lân 

Apromaco Lào Cai 

Nts: 13%;  

P2O5hh: 5%; 

K2Ohh: 7%; 

Nts: 10,9%; 

P2O5hh: 4,03%; 

K2Ohh: 6,52%; 

Độ ẩm: 0,54% 

Không 

đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

TCVN 5815:2018 

2  
Phân bón NPK 

V Japan 
HS-11 2.000 

Đại lý Phân bón Hương 

Giáp,khối phố 9, TT Phố 

Châu, Hương Sơn 

(0914 341199) 

Công ty CP Đầu tư 

Quỳnh Trang 

Nts: 16%;  

P2O5hh: 6%; 

K2Ohh: 8%; 

Nts: 14,64%; 

P2O5hh: 5,45%; 

K2Ohh: 8,74%; 

Đạt 
TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

3  
Phân bón NPK 

Thần Nông  
ĐT-12 1.500 

Trần Thị Kim Cương, Hội 

Nông dân xã Lâm Trung 

Thuỷ, huyện Đức Thọ 

(0983 480113) 

Công ty CP Thành 

Nông Thanh Hoá  

Nts: 20%;  

P2O5hh: 5%; 

K2Ohh: 6%; 

Nts: 20,5%; 

P2O5hh: 5,49%; 

K2Ohh: 6,98%; 

Đạt 
TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

4  
Phân bón NPK 

Lào Cai 
TP-13 2.500 

Công ty TNHH Tuấn Dũng, 

số 327 đường Hà Huy Tập, 

TP Hà Tĩnh. 

(0905 678928) 

Công ty CP vật tư 

nông sản 

Apromaco - Công 

ty TNHH MTV 

Super Lân 

Apromaco Lào Cai 

Nts: 10%;  

P2O5hh: 5%; 

K2Ohh: 5%; 

Nts: 9,63%; 

P2O5hh: 4,74%; 

K2Ohh: 4,87%; 

Đạt 
TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

5  
Phân bón NPK 

Long Điền 
TP-17 2.500 

Phạm Hồng Nguyên, Công ty 

TNHH Kỹ thuật Nông 

nghiệp Hà Tĩnh, số 27 đường 

Quang Trung, P Nguyễn Du, 

TP Hà Tĩnh 

Công ty CP phân 

bón Long Điền 

Thanh Hoá 

Nts: 15%;  

P2O5hh: 5%; 

K2Ohh: 10%; 

Nts: 13,5%; 

P2O5hh: 5,75%; 

K2Ohh: 9,32%; 

Đạt 
TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

 

Ghi chú:   Kết quả kiểm nghiệm trên chỉ có giá trị đối với lô hàng được lấy mẫu kiểm tra./.       
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